TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN PT, TP HA NOQI Poc Lap - Tw Do - Hanh Phiic

Ban 4n s6: 21/2023/HNGD-ST
Ngay: 23 -5-2023
VIV: Tranh chap hén nhan va gia dinh

, _ NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN HUYEN PT - THANH PHO HANOI
Thanh phin Hpi dong xét xir so tham gom cé:
- Thédm phdn - Chii toa phién toa: Ong Kiéu Duy Chinh.
- Cac Hoi tham nhdn dan: Ba Nguyén Thi Ngoc.
Ba Nguyén Thu Huong.

- Thur ky phién toa: Ba Hoang Thi Hai Uyén — Thu ky Toa &n nhan déan huyén PT,
Thanh pho Ha Noi.

- Pai dién Vién kiém st nhan dan huyén PT, Thanh phé Ha Néi tham gia phién
tod: Ba Khuat Thi My Dung - Kiém sat vién.

Ngay 23 thang 5 ndm 2023 tai try s Toa 4n nhan dan huyén PT, Thanh phd Ha Noi xét
xtr so tham cong khai vu 4n déan sy thu 1y s6: 25/2023/TLST-HNGD ngdy 23 thang 02 nim
2023 vé viéc tranh chap Hon nhan va gia dinh, theo Quyét dinh dua vu an ra xét xir s
18/2023QDXXST-HNGD ngay 27 thang 4 nim 2023 va theo Quyét dinh hodn phién toa
50:16/2023/QDST-HNGD ngay 12 thang 5 nam 2023, giita cac duong su:

- Nguyén don: Chi Ha Tuyét H, sinh nim 1993,
DKHKTT: Thén 5, x4 PH, huyén PT, Thanh phd Ha Noi.

Dia chi: Thén 3, X4 TG, huyén PT, Thanh phd Ha Noi; ¢6 mit.
- Bi don: Anh Nguyén Manh K, sinh nam 1987.

Dia chi: Thén 5, x4 PH, huyén PT, Thanh phd Ha Noi; c6 mit.

NOI DUNG VU AN:

- Theo Pon khéi kién va céc 10 khai tiép theo, nguyén don la chi Ha Tuyét H trinh bay
nhu sau: Chj két hon véi anh Nguyén Manh K trén co s¢ duoc tu do tim hiéu va tu nguyén
Ping ky két hon tai Uy ban nhan x& PH, huyén PT, Thanh ph6 Ha Noi vao ngay 16/3/2013. Sau
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khi két hon, chi vé sbng cting anh K va gia dinh anh tai thén 5, x4 PH, huyén PT, Thanh phd Ha
Noi duoc khoang hai nam thi vo chdng xin ra & riéng. Thoi gian dau, vo chong chung séng hoa
thuan, hanh phtic. Qua trinh séng véi nhau, vo chdng phat sinh mau thufn, nguyén nhan 1a do
bat ddng quan diém séng, khong tim duoc tiéng néi chung. Do do, trong cudc séng hang ngay
vo chong lién tuc xay ra cdi noi nhau. Thang 12 nam 2022, vo chdng chi lai xay ra mau thun do
anh K khong c6 su tin tuéng ma ludn nghi ngo chi. Cho nén cude song vo chong khong c6 su
dong cam va chia sé cling nhau. Ngay 24/12/2022 chi di lién hoan ciing moi ngudi trong Cong
ty, sau do vé nha anh K vit bo quﬁn 40 ctia chi rdi dudi chi ra khoi nha. Tt thang 12 nam 2022,
vo chong chi séng ly than, nay chi thiy tinh cam vo chong méau thuin xay ra trim trong, tinh
cam khong thé han gin duoc nén chi tha thiét dé nghi Toa an giai quyét cho chi duoc ly hdn anh
Nguyén Manh K.

+ Vé con chung: Vo chong chi ¢d 02 con chung la chau Nguyén Thi Tuyét M, sinh ngay
13/12/2013 va chau Nguyén Tra M, sinh ngay 24/8/2015. Sau khi ly hon, chi xin dwoc nuéi chau
Nguyén Thi Tuyét M, con chéu Nguyén Tra M dé anh K nu6i dudng. Hai bén khong phai cap
dudng nudi con chung cho nhau.

+ V& tai san chung: Khong co.

+ V& cong ng: Khong yéu cau Toa an giai quyét.

- Bi don la anh Nguyén Manh K trinh bay nhu sau: Anh két hon voi chi Ha Tuyét H, két
hon ti nguyén, ¢6 tim hiéu va c6 Pang ky két hon tai Uy ban nhan dan X3 PH, huyén PT, Thanh
phd Ha Noi vao nam 2013. Sau khi két hon, chi H vé song ciing anh va bd, me tai thon 5, X PH,
huyén PT duoc khoang 02 ndm thi vo chdng anh xin ra ¢ riéng. Tinh cam v chong séng hoa thudn,
hanh phuc va sinh dugc 02 con chung 1a chau Nguyén Thi Tuyét M va Nguyén Tra M. Dén ngay
24 thang 12 nam 2022 (Am lich) thi vo chong phét sinh mau thuan. Vao khoang 16 gio 00 ciing
ngay anh c6 goi dién cho chi H thi chi khong nghe may ma dua dién thoai cho chi H1 lam cung
Cong ty nghe may va chi H1 ndi véi anh “Vo dang 1am ting ca goi gi ma goi lim thé?”. Pén
khoang 17 gidr, anh di d6 xang thi nhin thdy chi H dang an lién hoan cting moi nguoi cia Cong ty
tai Quan an thudc thi trdn PT, huyén PT. Anh di vao quan dé kiém tra mot lan nita roi di xe may vé
nha. Sau d6, khoang 30 phut sau thi chi H di vé dén cong, anh buc tirc qua c6 cam chiée dién thoai
ciia chi H dap v&. Anh c6 dudi chi H Ién nha ba ngoai ¢. Sang ngay hom sau chi H mang quan 4o va
hai con dén séng cting me dé & x4 TG, huyén PT. Vo chong anh song ly than tir d6 dén nay. Mic du
vo chdng anh ¢6 xay ra mau thudn nhung anh van muén chi H quay vé séng chung dé cling nui
day cac con khon 16n. Nhumg néu chi H cuong quyét ly hon, anh dong .

+ V& con chung: Vo chdng sinh duoc 02 con chung 13 chau Nguyén Thi Tuyét M, sinh ngay
13/12/2013 va chau Nguyén Tra M, sinh ngay 24/08/2015. Khi ly hon, anh xin dugc nudi chau
Nguyén Tra M, con chéu Nguyén Thi Tuyét M anh dong ¥ dé chi H nuéi dudng.

+ V& tai san chung: Khong co.

+ V& no chung: Khong yéu cau Toa an giai quyét.
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Tai phién toa, chi Ha Tuyét H van giit nguyén yéu cau xin ly hon anh Nguyén Manh K va
giai quyét xin duoc nudi con. Phia anh Nguyén Manh K dong ¥ Iy hon, con vé phan no thi anh
van muén vo chong cling nhau tra ng.

Kiém sat vién phét biéu quan diém vé viéc tuan theo phép luat t tung ctia Tham phan, Hoi
dong xét xtr, Thu ky phién toa va ctia nhitng ngudi tham gia td tung trong qua trinh giai quyét vu
an ké tir khi thu 1y vu 4n cho dén trudc khi nghi 4n va phat biéu quan diém vé viéc giai quyét vu
an nhu sau: Viéc Toa an nhan dan huyén PT thy Iy vu 4n 1a dang tham quyén. Viéc xac dinh
quan hé phap ludt, tu cach nguoi tham gia t6 tung 1a ding phap luat, viéc thu thap chimg ci, cap
tdng dat van ban 6 tung déu dam bao dung phap luat. Tham phan, Thu ky, Hoi dong xét xir da
thyc hién diing nhiém vu, quyén han. Vé ndi dung: Dé nghi ap dung cac Piéu 51, 56, 58, 81, 82,
83 cua Luat hén nhan va gia dinh; Diéu 147 cua Bo luit T6 tung dan sy; Nghi quyét s6
326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 ctia Uy ban thuong vu Qudc Hoi dé chap nhan yéu cau
khoi kién cua chi Ha Tuyét H. Chi Ha Tuyét H duoc ly hén anh Nguyén Manh K. Vé con
chung: Dé nghi giao chau Nguyén Thi Tuyét M, sinh ngay 13/12/2013 cho chi Ha Tuyét H nudi
dudng, giao chau Nguyén Tra M, sinh ngay 24/8/2015 cho anh Nguyén Manh K nuéi dudng. Hai
bén khong phai cap dudng nudi con chung cho nhau va déu c¢o quyén, nghia vu thim nom con
chung ma khong ai dugc can tré. Vé tai san chung: Khong c6. Vé no: Néu sau nay anh K ¢6 yéu
cau thi s& giai quyét bang mot vu an khac. Vé an phi: Chi Ha Tuyét H phai chiu an phi ly hon so
tham theo quy dinh cta phap lut.

NHAN PINH CUA TOA AN:
Sau khi nghién ctru céc tai liéu c6 trong hd so vu an, dugc thim tra va tranh luin tai
phién tod, Hoi dong xét xtr nhan dinh:

[1]. V& t6 tung:

Chi Ha Tuyét H c6 Pon xin ly hon va giai quyét con chung véi anh Nguyén Manh K, cur
tr(1 tai thén 5, x& PH, huyén PT, Thanh phd Ha Noi. Toa &n nhan dan huyén PT, Thanh phd Ha
Noi x4c dinh quan hé tranh chép 13 ly hon va nuéi con nén thu 1y vu 4n, giai quyét vu an 1a
dang tham quyén theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 28; diém a khoan 1 Diéu 35; khoan 3 Diéu
36 va diém a khoan 1 Diéu 39 ctia Bo luat T4 tung dén su.

[2]. V& ndi dung:

- V& quan hé hon nhan: Chi Ha Tuyét H va anh Nguyén Manh K két hon trén co s
duoc ty do tim hiéu va ty nguyén Pang ky két hon tai Uy ban nhan dan x& PH, huyén PT,
Thanh phd Ha Noi vao ngay 16/3/2013. Viéc két hon cta anh chi da tudn thu dy du cac diéu
kién két hon va tham quyén ding ky két hon theo quy dinh ctia Luat hon nhéan va gia dinh. Nhu
vy, quan h¢ hon nhan cta chi H va anh K dugce xéac dinh quan hé¢ hon nhan hop phap. Chi H va
anh K séng hoa thuan, hanh phuc cho dén thang 12 nam 2022 phét sinh mau thuén. Nguyén
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nhén, do vo chong bat dong quan diém sdng, khong con tin tudng nhau. Vo chong sdng ly than
tir thang 12 ndm 2022 dén nay. Nhu vy, tinh trang hon nhan giita chi H va anh K da mau thuin
tram trong, doi séng chung khong t6n tai, muc dich hén nhan khong dat duoc, tai phién toa hai
bén nhét tri Iy hon. Vi vay Toa an cong nhan thuan tinh ly hén.

- Vé con chung: Chj Ha Tuyét H va anh Nguyén Manh K c6 02 con chung la chéu
Nguyen Thi Tuyet M, sinh ngay 13/12/2013 va chau Nguyen Tra M, sinh ngay 24/8/2015. Hai
chéu déu co nguyén vong ¢ voi chi H. Hon nira, chi H va anh K déu c6 nguyén vong duoc nudi
con va c¢6 du diéu kién dé nuéi con nén can giao chau Nguyén Thi Tuyét M cho chi Ha Tuyét H
nudi dudng, giao chau Nguyén Tra M cho anh Nguyen Manh K nu6i dudng. Hai bén khong phai

cap dudng nudi con chung cho nhau va déu c6 quyén, nghia vu thim nom con chung ma khong
ai duoc can tro.

- V& tai san chung: Hai bén déu xac dinh khong c6 nén Toa an khong giai quyét.
- Vé no: Chi H khéng yéu cau giai quyét, anh K néu sau nay c6 yéu cau giai quyét thi s
xem xét bang vu an khéac.
[3].Vé an phi:
Chi H phai chiu 4n phi ly hon so thim theo quy dinh ctia phép luét.
Vi cac [é trén,
QUYET PINH:

Ap dung cac Diéu 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 81, 82, 83 cua Luat hdn nhan va gia dinh.
Ap dung Diéu 147, Biéu 271, Piéu 273 cua Bo luat T6 tung dan su. Ap dung Diéu 26; khoan
5 Piéu 27 Nghi quyét s6: 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 ctia Uy ban thudng vu
Quoc Hoi:

Xik:

- Cong nhan thuan tinh ly hon gitra chi Ha Tuyét H va anh Nguyén Manh K.

- Vé con chung: Giao chau Nguyén Thi Tuyét M, sinh ngay 13/12/2013 cho chi Ha Tuyét
H nubi dudng; giao chau Nguyén Tra M, sinh ngay 24/8/2015 cho anh Nguyén Manh K nuoi
dudng cho dén khi chau Nguyén Thi Tuyét M va chau Nguyén Tra M du 18 tudi hoidc khi c6
quyét dinh thay dbi khac ctia co quan Nha nude ¢ tham quyén.

Vé cip dudng nudi con chung: Chi Ha Tuyét H va anh Nguyén Manh K khong phai cip
dudng nudi con chung cho nhau va cé quyén, nghia vu tham nom con chung ma khong ai
duoc can tro.

- V& tai san chung: Khéng co.

- Vé no: Khdng xem xét.

- V& &n phi: Chi Ha Tuyét H phai chiu 300.000 déng (Ba tram nghin dong) an phi ly hon
so tham, duoc trir vao s tién tam tng 4n phi da ndp tai Bién lai thu tam tmg an phi, 1& phi Toa



an sb: 0042006 ngay 23/02/2023 cua Chi cuc thi hanh an dan su huyén PT, Thanh phd Ha
NOi.

Chi Ha Tuyét H va anh Nguyén Manh K ¢c6 quyén khang cdo ban an trong thoi han 15
ngay, ké tir ngay tuyén an.

Truong hop ban dn, quyét dinh dwoc thi hanh dén theo qui dinh tai Piéu 2 Ludt thi hanh
dn dén sir thi ngueoi duwoc thi hanh én dan sw, nguoi phdi thi hanh an dan sw, cé quyén théa
thudn thi hanh dn, quyén yéu cau thi hanh dn, tw nguyén thi hanh dn hodc bi cudng ché thi
hanh &n theo qui dinh tai cdc Piéu 6, 7 va 9 Ludt thi hanh dn ddn su, thoi hiéu thi hanh dn
duoc thuc hién theo QUi dinh tai Piéu 30 Ludt thi hanh én dan su.

Noi nhian T/M HQI PONG XET XU SO THAM

- TAND thanh ph6 Ha Noi; Tham phan- Chu toa phién toa
- VKSND huyén PT;

- THADS huyén PT;

- Nhitng nguoi tham gia t6 tung;

- UBND xa PH;

- Luu hd so vu 4n.

Kiéu Duy Chinh















	- Nguyên đơn: Chị Hà Tuyết H, sinh năm 1993.
	ĐKHKTT: Thôn 5, xã PH, huyện PT, Thành phố Hà Nội.
	Địa chỉ: Thôn 3, xã TG, huyện PT, Thành phố Hà Nội; có mặt.
	Tại phiên tòa, chị Hà Tuyết H vẫn giữ nguyên yêu cầu xin ly hôn anh Nguyễn Mạnh K và giải quyết xin được nuôi con. Phía anh Nguyễn Mạnh K đồng ý ly hôn, còn về phần nợ thì anh vẫn muốn vợ chồng cùng nhau trả nợ.
	Kiểm sát viên phát biểu quan điểm về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước khi nghị án và phát biểu q...
	Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra và tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:
	[1]. Về tố tụng:
	Chị Hà Tuyết H có Đơn xin ly hôn và giải quyết con chung với anh Nguyễn Mạnh K, cư trú tại thôn 5, xã PH, huyện PT, Thành phố Hà Nội. Tòa án nhân dân huyện PT, Thành phố Hà Nội xác định quan hệ tranh chấp là ly hôn và nuôi con nên thụ lý vụ án, giải q...
	[2]. Về nội dung:
	- Về quan hệ hôn nhân: Chị Hà Tuyết H và anh Nguyễn Mạnh K kết hôn trên cơ sở được tự do tìm hiểu và tự nguyện Đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã PH, huyện PT, Thành phố Hà Nội vào ngày 16/3/2013. Việc kết hôn của anh chị đã tuân thủ đầy đủ các đi...
	Vì các lẽ trên,
	QUYẾT ĐỊNH:
	Áp dụng các Điều 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 81, 82, 83 của Luật hôn nhân và gia đình. Áp dụng Điều 147, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Áp dụng Điều 26; khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường...
	Xử:
	- Về con chung: Giao cháu Nguyễn Thị Tuyết M, sinh ngày 13/12/2013 cho chị Hà Tuyết H nuôi dưỡng; giao cháu Nguyễn Trà M, sinh ngày 24/8/2015 cho anh Nguyễn Mạnh K nuôi dưỡng cho đến khi cháu Nguyễn Thị Tuyết M và cháu Nguyễn Trà M đủ 18 tuổi hoặc khi...
	Về cấp dưỡng nuôi con chung: Chị Hà Tuyết H và anh Nguyễn Mạnh K không phải cấp dưỡng nuôi con chung cho nhau và có quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung mà không ai được cản trở.
	- Về tài sản chung: Không có.
	- Về nợ: Không xem xét.
	- Về án phí: Chị Hà Tuyết H phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) án phí ly hôn sơ thẩm, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Toà án số: 0042006 ngày 23/02/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện P...
	Chị Hà Tuyết H và anh Nguyễn Mạnh K có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.
	Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo qui định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự, có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị...



